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VỀ VÁN SÀN
KIM TÍN
Kim Tín là nhà cung cấp đáng tin cậy trong việc thiết kế và 
sản xuất các giải pháp lát sàn, nội thất.

Chúng tôi tạo ra các giải pháp sàn sáng tạo để truyền cảm 
hứng cho không gian nơi mọi người sống, làm việc, học tập, 
chữa bệnh và vui chơi.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là "Lời hứa lời cam kết của 
chúng tôi là Vàng", khẳng định việc cung cấp sản phẩm và  
dịch vụ vượt trội về chất lượng, không ngừng cải tiến hướng 
đến phát triển bền vững.

Từ việc phát triển hình ảnh và bảng màu truyền cảm hứng 
cho các thiết kế mới mẻ, thú vị, đến việc cung cấp các sản 
phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt, các giải pháp sàn hiệu 
suất cao để có độ bền tối ưu. Tiêu chuẩn Chất lượng Vàng 
của chúng tôi được thể hiện rõ trong mọi thứ chúng tôi làm.

Và đó là lý do tại sao các nhà thầu, công ty xây dựng tự tin lựa 
chọn, chỉ định và tin tưởng các sản phẩm Sàn gỗ Kim Tín.
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Trong hơn 20 năm hình thành và phát triển, Kim Tín luôn kiên trì theo 
đuổi con đường phát triển bền vững, hướng đến lợi ích các bên liên 
quan. Đồng thời, duy trì “Lời hứa lời cam kết của chúng tôi là Vàng” 
bằng chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

Kim Tín xây dựng nhà máy 
sản xuất ván MDF với công 
suất 100.000 m³/năm, với 
diện tích 240.000 m².

Thành lập Công ty Cổ phần Ván 
sàn Kim Tín, đầu tư nhà máy 
sản xuất ván sàn tại tỉnh Bình 
Phước với công suất ước tính 
đạt 4.000.000 m² ván sàn/ năm.

Xây dựng nhà máy MDF tại 
KCN Dầu Giây với công suất 
700.000 m³/năm, diện tích 
320.000 m².

Thành lập Công ty Cổ phần 
FSC Việt Nam và tiến hành 
khởi công xây dựng nhà máy 
FSC Việt Nam.

Khánh thành nhà máy FSC 
Việt Nam, top 10 nhà máy hiện 
đại nhất thế giới với công suất  
400.000 m³/năm, diện tích 
250.000 m² sau chưa đầy 2 
năm khởi công xây dựng.

2000 20202007 2016 2018

2018

Ngày 29/01/2000 Công ty 
TNHH TM Kim Tín được 
thành lập.

Tấm ván MDF
đầu tiên ra đời

Khẳng định chất lượng 
vươn tầm quốc tế

Mang sản phẩm ván sàn 
Việt - tiêu chuẩn quốc tế 

đến với khách hàng
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THÀNH TỰU TẬP ĐOÀN KIM TÍN

Doanh nghiệp tiêu biểu
tại Diễn đàn Hội nhập
kinh tế ASIA 

TOP 10
Top 500 Doanh nghiệp
tư nhân lớn nhất Việt Nam

152Hạng

Top 500 Doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam  

279Hạng

Bảng xếp hạng 
profit500 năm 2020

221Hạng

Top 500 doanh nghiệp
phát triển nhất Việt nam

52Hạng

CARB ATCM

TOP 10
Thương hiệu dẫn đầu Việt 
Nam do Liên hiệp Khoa học 
Phát triển Doanh nghiệp Việt 
Nam và Công ty cổ phần Tư 
vấn và Truyền thông Đất Việt 
phối hợp tổ chức.
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Công ty Ván Sàn Kim Tín được khai sinh từ tâm 
huyết của tập đoàn Kim Tín. Đây cũng là bước đi 
hoàn thiện chuỗi khép kín From Wood to Floor, 
mang đến sản phẩm ván sàn Việt Nam chất lượng 
châu Âu đến gần với người tiêu dùng hơn. Là một 
Tập đoàn lớn có bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, 
Kim Tín hoạt động với kim chỉ nam “Lời hứa, lời cam 
kết của chúng tôi là VÀNG”.

Vì vậy tất cả các sản phẩm ván sàn Kim Tín đều đạt 
đúng chất lượng như đã cam kết.
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TẦM NHÌN
Trở thành công ty cung cấp vật 
liệu lát sàn hàng đầu Việt Nam 

năm 2025

MỤC TIÊU
Chiếm 35% thị phần ván sàn 

công nghiệp năm 2025

SỨ MỆNH
Cung cấp các giải pháp lát sàn 

tuyệt vời và đảm bảo an toàn sức 
khoẻ cho 100 triệu người dân 

Việt Nam
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SẢN XUẤT VÁN
MDF & HDF

Được thiết kế bởi nhà thầu 
Siempelkamp, lò năng 
lượng Buttner (Đức), Máy 
chà nhám Steinemann 
(Thụy Sĩ), cắt ván CTS và 
xếp kho tự động sẽ cắt 
size ván theo yêu cầu của 
khách hàng.

- Nhà máy FSC Việt Nam
- Nhà máy Kim Tín MDF

02 Nhà máy

451 ngườiÁp dụng hệ thống ERP

Nhân sựQuản trị

500.000 m3/năm 

Năng lực Sản xuất

490.000 m2

Tổng diện tích

Máy móc thiết bị

FACTORY

 

FLOOR
PRODUCT

 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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FACTORY

 

FLOOR
PRODUCT

 

SẢN XUẤT
VÁN SÀN

Dây chuyền công nghệ 
Bỉ, hệ thống máy móc 
tự động hóa cao, máy 
ép, máy cắt tự động, 
máy phay tự động, 
đóng gói tự động. 

Nhà máy Kim Tín Ván Sàn
Nhà máy

284 người
Nhân sự

Áp dụng hệ thống ERP
Quản trị

4.000.000 m2/năm
Năng lực Sản xuất

240.000 m2

Tổng diện tích

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Máy móc thiết bị
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Dây chuyền công nghệ tiên 
tiến từ Thuỵ Điển và Đức

Dây chuyền công 
nghệ tiên tiến từ Bỉ

400.000

FSC VIỆT NAM VÁN SÀN KIM TÍN
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Tinh tế

Bản quyền
Sử dụng hèm khóa Tightlock bản quyền từ nhà sáng chế 
I4F Bỉ - Top 3 nhà sáng chế hèm khóa tốt nhất thế giới. Giúp 
Chủ đầu tư/Nhà thầu/Thiết kế yên tâm về mặt pháp lý với 
những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

An toàn
Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, đáp 
ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Mỹ như Carb P2/EPA.

Không giới hạn
Lớp lõi HDF siêu bền, ổn định hơn 60% so với ván thông 
thường giúp sàn gỗ Kim Tín có thể lắp 400m2 không cần 
nẹp. Sản phẩm hoàn hảo để sáng tạo không gian bất tận.

Độc đáo

Với hình dáng giống gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp là một sản phẩm 
nhân tạo cứng, bền, dễ lau chùi và dễ lắp đặt. Sàn gỗ công nghiệp có 
thể sản xuất với đa dạng về độ dày, chiều rộng, chiều dài cùng với nhiều 
hoa văn gỗ khác nhau. Đây là sản phẩm lý tưởng cho các ngôi nhà, khu 
thương mại, khu vực công cộng tạo cảm giác sang trọng.

Khác biệt với các loại sàn gỗ khác trên thị trường quốc tế, 
sàn gỗ Kim Tín nổi bật với những mã màu hoa văn biến thiên, 
kích thước đa quy cách tạo điểm nhấn đặc biệt cho ngôi nhà. 
Giúp cho các Chủ đầu tư/Nhà thầu/Thiết kế nâng tầm không 
gian, kiến tạo dấu ấn riêng biệt cho bản thân và công trình.

Vân gỗ 3D được thiết kế từ những bản vân gỗ tự nhiên đẹp nhất, 
chi tiết đến từng thớ gỗ tạo cảm giác chân thật như gỗ tự nhiên.
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Với vai trò là đơn vị sản xuất ván sàn uy tín, chúng 
tôi hiểu rằng bạn không chỉ cần một nhà cung cấp. 
Chúng tôi có thể tham gia cùng bạn ngay từ giai 
đoạn đầu dự án, cùng phối hợp với các nhà thiết kế 
và nhà thầu của bạn để giúp bạn chọn sản phẩm 
thích hợp nhất.

• Đa dạng sự lựa chọn.

•  Giải pháp lát sàn cho toàn bộ ngôi nhà.

• Sản phẩm dễ lắp đặt giảm thời gian và   
 chi phí lắp đặt.

• Có sẵn các tùy chọn quy cách, hoa văn   
 và có thể sản xuất theo yêu cầu.  

• Giá cả hợp lý.

CHỦ ĐẦU TƯ / NHÀ THẦU / 
ĐƠN VỊ THIẾT KẾContractors



TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM

Ultra-Stable SureCoreTM

Dòng ván đạt chuẩn CARB P2/ EPA
đầu tiên tại Việt nam

Độ bền AC4

Thiết kế vân gỗ 3D độc quyền

Chống nước vượt trội 
48h ngập nước, 72h tràn nước. Có thể làm 
ướt hoặc lau ẩm. Phù hợp với các điều kiện 
ẩm ướt như nhà tắm, bếp và phòng giặt

Vân sâu 3D đối bản trùng mắt gỗ – 
chọn lọc những bản vân đẹp nhất
Độ sâu vân tới 0,06-0,15mm

Chống trầy, chống cháy, 
chống bay màu vượt trội

Đây là chuẩn về an toàn cho sức khỏe 
người dùng chuyên được áp dụng tại 
Mỹ – 1 thị trường nổi tiếng khắt khe

Lớp lõi siêu bền – có thể 
lắp 400m² không cần nẹp

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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• 2 lớp sơn sáp giúp bảo vệ 
chống thấm

• Lớp lõi HDF của KTVS được sản xuất 
từ nhà máy sản xuất lõi ván HDF hiện 
đại top 10 thế giới – Nhà máy FSC 
trực thuộc tập đoàn Kim Tín
 

• Hệ thống hèm khóa Tightlock gấp 
5 lần điểm tiếp xúc giúp khóa ẩm
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Chứng chỉ quốc tế đáng tin cậy xác định 
các sản phẩm phát ra lượng khí thải 
thấp, đáp ứng các giới hạn phát thải hóa 
chất nghiêm ngặt và được kiểm tra hơn 
10.000 chất, giúp giảm ô nhiễm không 
khí trong nhà và nguy cơ tiếp xúc với hóa 

chất cho người sử dụng.

Chứng nhận về việc kiểm tra khí thải 
độc lập và kiểm toán nhà máy. Đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 

và các nước Châu Âu.

Tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng 
không khí trong nhà (IAQ) được công 
nhận nhiều nhất cho các vật liệu sàn 

cứng, chất kết dính và lớp lót.



Sơ lược sản phẩm
ván sàn Laminate Kim Tín

Kim Tín đang phân phối 3 dòng 
sản phẩm:

Phân khúc VIP: Atroguard
Phân khúc PREMIUM: Timbee
Phân khúc ECONOMY: Greenwood
Ngoài ra còn phân phối phụ kiện
(len, nẹp, xốp)
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Tổng cộng có 38 mã sản phẩm

Độ dày (mm) Màu sắcKích thước (mm)

8
14 mã màu196*1215

8 mã màu144*1215

12
8 mã màu196*1215

8 mã màu144*1215

Thông điệp “FOR YOUR MOMENT” với hàm ý mang đến những trải 
nghiệm thú vị trong chính ngôi nhà của bạn, nơi mà từng khoảnh khắc 
đều trở nên quý giá. Những ngày mệt mỏi, trở về nhà, cùng gia đình 
quây quần bên mâm cơm ấm áp, cùng con học, cùng con chơi… 
Timbee nâng niu từng khoảnh khắc đẹp nhất của gia đình bạn.

AC5

Tight lock

5X the Contact Points
vs. Standard Laminate

72 hours

WaterSafe
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Tổng cộng có 38 mã sản phẩm

Độ dày (mm) Màu sắcKích thước (mm)

8
14 mã màu196*1215

8 mã màu144*1215

12
8 mã màu196*1215

8 mã màu144*1215

4 Side Enhanced

Bevel

Heavy

 Wear & Scratch
Resistant

AC3
AC4

E2
72 hours

WaterSafe

25
YEARS

be with you
Bộ sưu tập GreenWood là dòng sản phẩm dành cho phân khúc Economy, 
phù hợp cho các công trình dân dụng, nhà xã hội. Với 8 màu sắc hoa văn 
vân gỗ tự nhiên mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, GreenWood là 
lựa chọn tối ưu cho gia đình bạn.



SẢN PHẨM
GREENWOOD

Sồ
i 6

57

Sồ
i 6

75

Ch
iu

 li
u 

76
0

G
ỗ 

đỏ
 8

45

Că
m

 x
e 

93
9

Sồ
i 6

15

Sồ
i 6

28

Sồ
i 6

85

HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING



HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

Atroguard được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự kết hợp giữa những điểm 
nổi bật của các loại sàn khác nhau như màu sắc, hoa văn 3D của sàn gỗ tự nhiên, 
độ bền cứng  và độ chống thấm của sàn gỗ công nghiệp. Kết quả tạo ra sàn gỗ 
công nghiệp 100% sợi gỗ tự nhiên đa tính năng.

Trên 170 mã Atroguard xuất khẩu

H
Wa t e r S a f e ™

URS
AC5

12

Độ dày (mm) ColorKích thước (mm)

 

AC3

 

 AC5

AC4

 
 

8

9

9.5

13.5 

8

9.5

12

13.5

12

196*1210

196*1210

196*1210

196*1210

166/196*1210

92/102/144/166/167/196*1213

92/144/167/196*1212/1213

89/92/99/144/164/165/196*
608/1212/1213/1823

196*1213

6 mã màu

6 mã màu

2 mã màu

10 mã màu

17 mã màu

17 mã màu

41 mã màu

26 mã màu

45 mã màu
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Sự khác biệt về chất 
lượng của sản phẩm ở 3 
dòng ván ở các điểm sau:
 

Tỉ trọng
Hàm lượng phát thải 
Formaldehyde
Màu cốt ván
Độ vân sâu
Lớp cân bằng 
Quy cách ván

Tiêu chí

Cấu tạo cốt ván

Độ trương nở (%)

Độ bền uốn tĩnh

Liên kết bề mặt

Liên kết trong

Hèm khoá

Giữ nước hèm khoá (%)

Mài mòn

Tỷ trọng (kg/m³)

Phát thải Formaldehyde

Màu cốt ván

Độ sâu ván

Mẫu mã

Lớp cân bằng

Quy cách ván trong hộp

Atroguard

100% sợi gỗ tự nhiên

8mm ≤ 12%
12mm ≤ 10%
8mm ≥ 35 Mpa
12mm ≥ 28 Mpa

AC4: ≥ 4000R
AC5: ≥ 6000R

≥ 1.0 Mpa

≥ 1.0 Mpa

Tight lock bản quyền
Đơn giản, dễ tháo lắp
Min 60%

860-890

Carb P2/EPA

Cốt đen

Vân 3D sâu

170 hoa văn

Màu đen
Một quy cách
Đa quy cách dài
Đa quy cách rộng

Timbee

100% sợi gỗ tự nhiên

8mm ≤ 12%
12mm ≤ 10%
8mm ≥ 35 Mpa
12mm ≥ 28 Mpa

AC4: ≥ 4000R
AC5: ≥ 6000R

≥ 1.0 Mpa

≥ 1.0 Mpa

Tight lock bản quyền
Đơn giản, dễ tháo lắp
Min 60%

860-890

Carb P2/EPA

Cốt xanh

Vân sâu

14 hoa văn

Màu đen

Một quy cách

Greenwood

100% sợi gỗ tự nhiên

8mm ≤ 12%
12mm ≤ 10%
8mm ≥ 35 Mpa
12mm ≥ 28 Mpa

AC4: ≥ 4000R
AC5: ≥ 6000R

≥ 1.0 Mpa

≥ 1.0 Mpa

Tight lock bản quyền
Đơn giản, dễ tháo lắp
Min 60%

830-860

E2

Cốt xanh

Vân nông

14 hoa văn

Màu nâu

Một quy cách

COMPARE

 

PRODUCT

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 3 DÒNG SẢN PHẨM



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

CONG VÊNH,
CO NGÓT, BAY MÀUTRẦY XƯỚC

KHU THƯƠNG MẠI
KHU VỰC CÔNG CỘNG

KHU DÂN CƯ



ĐỐI TÁC & DỰ ÁN

HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING



HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

KHÁCH SẠN SALA
TUY HOÀ BEACH 

VỊ TRÍ
51 Độc Lập, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

DIỆN TÍCH PHÒNG
25-40m2

QUY MÔ DỰ ÁN
40 phòng

ATROGUARD
MSP: 846



HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

KHÁCH SẠN SALA
ĐÀ NẴNG

VỊ TRÍ
 36 - 38 Lâm Hoành, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

DIỆN TÍCH PHÒNG
25-173m2

QUY MÔ DỰ ÁN
162 phòng

ATROGUARD
MSP: 841



HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM TÍN GỖ XANH

VỊ TRÍ
Tôn Đức Thắng, Khu phố Tân An, 
Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

DIỆN TÍCH
250m2

QUY MÔ DỰ ÁN
Khu vực văn phòng

ATROGUARD
MSP: 775



HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

NHÀ HÀNG

ATROGUARD | MSP: 1143

Quốc gia: Hàn Quốc
BIỆT THỰ 

ATROGUARD | MSP: 775

Quốc gia: Mỹ



TIỆM COFFEE MẠC CỬU

PHÒNG GYM

HỒ SƠ NĂNG LỰC
VÁN SÀN KIM TÍN 2021

LAMINATE FLOORING

Quận 5 - TP.HCM

ATROGUARD | MSP: 1192

ATROGUARD | MSP: 1192

Biệt thự Sala Q.2  - TP.HCM



Tạo công việc cho hơn

735 lao động

m2

Khu Ký túc xá nhân viên

3.000m2

Nghiên cứu dự án trồng rừng

5.000.000
Giảm lượng

KHÍ THẢI
SẢN XUẤT

Không ngừng nghiên cứu
và nâng cao

CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM 
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Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ván sàn Kim Tín
Tên tiếng Anh: Kim Tin Flooring Corporation.
Nhà máy: Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố Tân An, Thị 
trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Thuật
Mã số thuế: 3801186009
Email: info@kimtingroup.com
Website: www.kimtingroup.com


